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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số:129 /2019/QĐDS-VDS 

Ngày: 30/11/2019 

V/v: Tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp:Bà Đặng Mai Hoa - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Lưu Tuấn Long - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Long Biên 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên họp: Ông 

Bùi Bách Thành - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Long 

Biên mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

82/2019/TLST-VDS ngày 20 tháng 6 năm 2019 về yêu cầu Tuyên bố có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo Quyết định mở phiên họp việc dân 

sự số: 34/2019/QĐPH – ST ngày 12 tháng 11 năm 2019, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây: 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

 Bà Nguyễn Thị Bích H – sinh năm: 1971 

 Địa chỉ: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

 Đối với Chị Ngô Thị Yến N – sinh năm: 1995 

 Địa chỉ: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

NỘI D VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu Tuyên bố có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

của bà H và các lời khai tại tòa án, bà H trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Bích H và ông Ngô Gia D có con chung là cháu Ngô Thị 

Yến N, sinh năm 1995, hiện đang sinh sống tại phường Phúc Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội. từ khi sinh cháu N ra, cháu đã có biểu hiện chậm phát 

triển. Tiền sử gia đình chúng tôi không ai bị mắc bệnh chậm phát triển hay thần 

kinh. Chúng tôi đã đưa cháu N đi nhiều nơi chữa trị nhưng không khỏi được. 
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Năm 2018, chung tôi đã đưa cháu đi xét nhiệm tại trung tâm tư vấn di truyền 

Bệnh viện Đại học y Hà Nội thì bệnh viện kết luận thì cháu N mắc hội chứng 

Dow. Nay bà H đề nghị tòa án tuyên bố chị Ngô Thị Tuyết N bị mất năng lực 

hành vi dân sự và đề nghị tòa án để bà H làm người giám hộ của chị Ngô Thị 

Tuyết N. 

Ông Ngô Gia D trình bày: 

ông Ngô Gia D và bà Nguyễn Thị Bích H có con chung là cháu Ngô Thị 

Yến N, sinh năm 1995, hiện đang sinh sống tại phường Phúc Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội. Từ khi sinh cháu N ra, cháu đã có biểu hiện khác 

thường, không nhanh nhẹn hoạt bát như những đứa trẻ khác. Càng lớn cháu càng 

chậm phát triển. Chúng tôi đã đưa cháu đi nghiều nơi chữa trị và được biết cháu 

bị mắc chứng Down. Vợ tôi là bà H có làm đơn đề nghị Tòa án tuyên bố mất 

năng lực hành vi dân sự. Sau khi được nhận két quả giám định sức khỏe tâm 

thần thì được biết cháu N bị mắc bệnh chậm phát triển tâm thần vừa nhưng chỉ 

bị khó khăn trong nhận thức. Ông D đồng ý Tòa án tuyên bố chị Ngô Thị Yên N 

có khó khăn trong nhận thức, làm  chủ hành vi. Ông D đồng ý để bà H là giám 

hộ của chị N. Ngoài ra, bà không có yêu cầu và ý kiến gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Long Biên nhận định: 

Theo Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 132/2019/GĐSKTT ngày 03 

tháng 10 năm 2019 thì tại thời điểm giám định đối tượng Ngô Thị Yến N bị 

bệnh Chậm phát triển tâm thần vừa. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 bệnh có mã số F71. Đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi (người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi). 

Xét thấy do chị N bị mắc bệnh từ bé, chị N bị khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi của mình, phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người 

thân. Bởi vậy, việc bà H yêu cầu Tuyên bố có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi của mình đối với chị N là có căn cứ, phù hợp pháp luật cần được 

chấp nhận. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 4 Điều 143 và các Điều 361, 367, 370, 

371, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Bích H về việc: Yêu cầu tuyên bố 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi đối với chị Ngô Thị Yến N. 

 Tuyên bố chị Ngô Thị Yến N, sinh năm 1995; Địa chỉ: Phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Người giám hộ của chị Ngô Thị Yến N là bà Nguyễn Thị Bích H. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà H phải chịu 300.000 đồng lệ 

phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. Bà H đã nộp 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ 

phí theo biên lai số 0001815 ngày 20/6/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Long Biên, Hà Nội. Nay chuyển thành lệ phí giải quyết việc dân sự sơ 

thẩm. 

4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự 

- VKSND q. Long Biên 

- Chi cục THADS q. Long Biên 

- Lưu hồ sơ, VP 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Đặng Mai Hoa 

 


